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Câu 81 : Đối tượng được Menđen sử dụng trong nghiên cứu di truyền là
A. ruồi giấm.
B. lúa.
C. gà.
D. đậu Hà Lan

Câu 82: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST  nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng

A. 3,4nm.
B. 11nm.
C. 20nm.
D. 30nm.

Câu 83 : Cây xanh hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?


A. CaSO4.
B. Ca(OH)2.
               C. Ca2+.
                      D. Ca.

Câu 84 : Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?


A. Ốc bươu vàng.
B. Bồ câu.
                C. Rắn.
                      D. Cá chép

Câu 85 : Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST

A. Mất đoạn.          B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.         D. Chuyển đoạn.

Câu 86 :  Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo giao tử AB?

A. AaBB.
B. Aabb.
C. AAbb.
D. aaBB.

Câu 87 : Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng NST là

A. 47.
B. 45.
C. 44.
D. 46.

Câu 88:Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XGU5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

A. 3’XGT5’ .
B. 3’XAG5’. 
C.  3’GTX5'.    D. 3’GAX5'.

Câu 89 :  Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?


A. Đại bàng. 
B. Trai sông. 
C. Giun đất. 
D. Cá chép. 

Câu 90 :  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin ức chế liên kết với vùng nào để ức chế phiên mã?

A. Gen điều hòa. B. Vùng vận hành. C. Vùng khởi động. D. Vùng điều hòa.
Câu 91 : Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen đang xét?

     A.Aabbdd

B.aaBBDD


C.aaBBDd

D.AaBbDd 


Câu 92 :  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là


A. thoái hóa giống.
B. ưu thế lai.
C. bất thụ.
D. siêu trội.

Câu 93 : Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?


A. D = 0,16 ; d = 0,84 
B. D = 0,4 ; d = 0,6 
C. D = 0,84 ; d = 0,16 
D. D = 0,6 ; d = 0,4 

Câu 94 :  Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

A. Đại thái cố

B. Đại cổ sinh

C. Đại trung sinh

D. Đại tân sinh.

Câu 95 : Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% số cây hoa đỏ: 50% số cây hoa trắng?

          A. AA × Aa.
B. AA ×​ aa.
C. Aa × Aa.
D. Aa × aa.
Câu 96 :  Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

A. cá thể.


B.quần thể.


C. loài.



D.phân tử.

Câu 97 :  Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?

A. Một gen quy định một tính trạng


B. Một gen quy định một enzim/protein

C. Một gen quy định một chuỗi polipeptit

D. Một gen quy định một kiểu hình

Câu 98 :  Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

A. tính trạng của loài




B. NST trong bộ lưỡng bội của loài

C. NST trong bộ đơn bội của loài


D. giao tử của loài

Câu 99 :  Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

A. đột biến.

B.  nguồn gen du nhập.
C. biến dị tổ hợp.
D. quá trình giao phối.

Câu 100 : Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng; B quy định quả tròn; bquy định quả bầu. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu?


A.
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Câu 101 : Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ là

       A. 6 kiểu hình; 4 kiểu gen.
B. 8 kiểu hình; 12 kiểu gen.

       C. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen.
D. 4 kiểu hình; 8 kiểu gen.

Câu 102 : Một cơ thể đực có kiểu gen 
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Dd phát sinh giao tử bình thường, trong đó giao tử AbD chiếm tỉ lệ 10%. Khoảng cách giữa gen A và B là


A. 60cM. 
B. 30cM. 
C. 20cM. 
D. 40cM.

Câu 103 : Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1; A2; a2; A3, a3), chúng phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Chiều cao cây thấp nhất là

      A. 90 cm.
B. 120 cm.
C. 80 cm.
D. 60 cm.

Câu 104 :  Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. làm giảm tính đa hình quần thể.

B. giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử.

C. thay đổi tần số alen của quần thể.

D. tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 105 :  Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm →Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng

    A. cấp 4
B. cấp 1
C. cấp 2
D. cấp 3.

Câu 106 : Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể ba. Thể ba này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

A. AaBbEe
B. AaBbDdEe
C. AaaBbbDdEe
            D. AaBbDddEe
Câu 107 : Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 

5'...GXT XTT AAA GXT...3”. 

Biết các codon mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là


A. - Ala - Leu - Lys - Ala -
B. - Leu - Ala - Lys - Ala-,

C. - Lys - Ala - Leu - Ala
-
D. - Leu - Lys - Ala - Ala -
Câu 108 :  Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

A. giới hạn sinh thái
B. sinh cảnh.
C. nơi ở.
D. ổ sinh thái.

Câu 109 : Xét các loài sau:

(1) Trâu.       (2) Thỏ        (3) Bò        (4)Cừu.     (5)Chuột        (6)Ngựa.         

Trong các loại trên, những loài nào có dạ dày 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6).



B.(1), (3), (4) 

C. (1), (4), (6).



D. (2), (4), (5).
Câu 110 : Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
	Phép lai thuận
	Phép lai nghịch

	P: ♀ Cây lá đốm × ♂ Cây lá xanh
	P: ♀ Cây lá xanh × ♂ Cây lá đốm

	F1: 100% số cây lá đốm
	F1: 100% số cây lá xanh


Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết, thu được F2 gồm:

A. 100% số câyláxanh.                                       B. 75% số cây lá đốm : 25% số cây láxanh.

C. 50% số cây lá đốm : 50% số câyláxanh.
D. 100% số cây láđốm.

Câu 111 : Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.


B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.


C. Ở cây F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%.


D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 4/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.

Câu 112 :  Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây.

Câu 113 :  Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Di – nhập gen.

Câu 114 : Cho P: 
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, hoán vị gen xảy ra ở hai giới như nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Ở F1, số cây cỏ kiểu hình mang cả 3 tính trạng lặn chiếm 2,25%. Theo lý thuyết, trong số kiểu hình mang 3 tính trạng trội, kiểu gen dị hợp tử vể cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là:


A. 13/100. 
B. 31/113
C. 5/64. 
D. 52/177.

Câu 115 : Trong một giờ học thực hành, khi quan sát về một lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau:

Sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn lấy từ cây dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu, chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. 

Dựa trên các mô tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Diều hâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 3 vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2


II. Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu



III. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn


IV. Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ hội sinh


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 116: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. 

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này? 

I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST. 

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên. 

III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến. 

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 117 :  Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được 
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 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được 
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 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đưc mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể được mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời 
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 có 8 loại kiểu gen.

II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị ghen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 42%.

IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ đuôi dài chiếm 4%.


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 118 : Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
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. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể một tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về loài này?

I. Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 9 loại kiểu gen.    

II. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 4 tính trạng.

III. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.  

 IV. Có 39 kiểu gen ở các đột biến thể một.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 119 : Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định  thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AaBb : 0,4 aaBb : 0,4 Aabb . Cho biết các giao tử có 2 alen lặn không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 71/121.
B. 50/121.
C. 5/11.
D. 6/11.

Câu 120 : Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.
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Biết rằng không có đột biến mới phát sinh, có bao nhiêu nhận định đúng về phả hệ trên?

(1) Bệnh được qui định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

(2) Xác suất để cá thể 6; 7 mang kiểu gen AA=1/3, Aa=2/3.

(3) cá thể số 15; 16 đều cho tỉ lệ giao tử A=1/2; a = 1/2.

(4) xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng số 16; 17 là 9/14. 

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Đáp án.

Câu 81 : Đối tượng được Menđen sử dụng trong nghiên cứu di truyền là
A. ruồi giấm.
B. lúa.
C. gà.
D. đậu Hà Lan
Câu 82: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST  nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng

A. 3,4nm.
B. 11nm.
C. 20nm.
D. 30nm.

Câu 83 : Cây xanh hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?


A. CaSO4.
B. Ca(OH)2.
               C. Ca2+.
                      D. Ca.

Câu 84 : Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?


A. Ốc bươu vàng.
B. Bồ câu.
                C. Rắn.
                      D. Cá chép
Câu 85 : Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST

A. Mất đoạn.          B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.         D. Chuyển đoạn.

Câu 86 :  Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo giao tử AB?

A. AaBB.
B. Aabb.
C. AAbb.
D. aaBB.

Câu 87 : Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng NST là

A. 47.
B. 45.
C. 44.
D. 46.
Đao là thể ba ở cặp số 21: 2n + 1= 46+1= 47
Câu 88:Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XGU5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

A. 3’XGT5’ .
B. 3’XAG5’. 
C.  3’GTX5'.    D. 3’GAX5'.

Codon trên mARN : 5' GXA3' 
Triplet trên AND : 3' XGT 5'
Câu 89 :  Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?


A. Đại bàng. 
B. Trai sông. 
C. Giun đất. 
D. Cá chép. 

Câu 90 :  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin ức chế liên kết với vùng nào để ức chế phiên mã?

A. Gen điều hòa. B. Vùng vận hành. C. Vùng khởi động. D. Vùng điều hòa.
Câu 91 : Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen đang xét?

     A.Aabbdd

B.aaBBDD


C.aaBBDd

D.AaBbDd 


Câu 92 :  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là


A. thoái hóa giống.
B. ưu thế lai.
C. bất thụ.
D. siêu trội.

Câu 93 : Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?


A. D = 0,16 ; d = 0,84 
B. D = 0,4 ; d = 0,6 
C. D = 0,84 ; d = 0,16 
D. D = 0,6 ; d = 0,4 .
Ta có q2 = 0,16 -> q = 0.4 -> p= 1-q=  1-0.4= 0,6
Câu 94 :  Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

A. Đại thái cố

B. Đại cổ sinh

C. Đại trung sinh

D. Đại tân sinh.

Câu 95 : Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% số cây hoa đỏ: 50% số cây hoa trắng?

          A. AA × Aa.
B. AA ×​ aa.
C. Aa × Aa.
D. Aa × aa.
Aa x aa = 1/2 Aa: 1/2 aa = 50% đỏ; 50% trắng
Câu 96 :  Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

A. cá thể.


B.quần thể.


C. loài.



D.phân tử.

Câu 97 :  Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?

A. Một gen quy định một tính trạng


B. Một gen quy định một enzim/protein

C. Một gen quy định một chuỗi polipeptit

D. Một gen quy định một kiểu hình

Câu 98 :  Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

A. tính trạng của loài




B. NST trong bộ lưỡng bội của loài

C. NST trong bộ đơn bội của loài


D. giao tử của loài

Câu 99 :  Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

A. đột biến.

B.  nguồn gen du nhập.
C. biến dị tổ hợp.
D. quá trình giao phối.

Câu 100 : Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng; B quy định quả tròn; bquy định quả bầu. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu?


A.
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Phép lai C cho ra 
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 kiểu hình 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu
Câu 101 : Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ là

       A. 6 kiểu hình; 4 kiểu gen.
B. 8 kiểu hình; 12 kiểu gen.

       C. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen.
D. 4 kiểu hình; 8 kiểu gen.
Viết các phép lai đơn ta có

Aa x aa -> 1/2 Aa: 1/2 aa    2 kiểu gen, 2 kiểu hình.

Bb x BB-> 1/2 BB: 1/2 Bb   2 kiểu gen , 1 kiểu hình.

Dd xDd -> 1/4 AA: 2/4 Bb : 1/4 bb   3 kiểu gen, 2 kiểu hình

Tổng kiểu gen = 2x2x3= 12 KG

Tổng kiểu hình = 2x1x2 = 4 KKH
Câu 102 : Một cơ thể đực có kiểu gen 
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Dd phát sinh giao tử bình thường, trong đó giao tử AbD chiếm tỉ lệ 10%. Khoảng cách giữa gen A và B là


A. 60cM. 
B. 30cM. 
C. 20cM. 
D. 40cM.
giao tử AbD= (1-f )/2 x 1/2= 0,1 -> f = 40% -> A cách B 40 cM
Câu 103 : Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1; A2; a2; A3, a3), chúng phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Chiều cao cây thấp nhất là

      A. 90 cm.
B. 120 cm.
C. 80 cm.
D. 60 cm.
Cây cao nhất có KG : a1 a1 a2a2a3a3= 210cm

Cây thấp nhất có KG: A1A1A2A2A3A3  = 210- (6 X20) =90 cm

Câu 104 :  Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. làm giảm tính đa hình quần thể.

B. giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử.

C. thay đổi tần số alen của quần thể.

D. tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 105 :  Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm →Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng

    A. cấp 4
B. cấp 1
C. cấp 2
D. cấp 3.
Câu 106 : Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể ba. Thể ba này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

A. AaBbEe
B. AaBbDdEe
C. AaaBbbDdEe
            D. AaBbDddEe
Thể ba ở cặp Ddd
Câu 107 : Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 

5'...GXT XTT AAA GXT...3”. 

Biết các codon mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là


A. - Ala - Leu - Lys - Ala -
B. - Leu - Ala - Lys - Ala-,

C. - Lys - Ala - Leu - Ala
-
D. - Leu - Lys - Ala - Ala -
Trình tự nu trên mạch gốc là : 3'...XGA GAA UUU XGA...3”. 

Trình tự Nu trên m ARN là: 5'...GXU XUU AAA GXU...3. 

Trình tự aa/pp là: - Ala - Leu - Lys - Ala
Câu 108 :  Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

A. giới hạn sinh thái
B. sinh cảnh.
C. nơi ở.
D. ổ sinh thái.
Câu 109 : Xét các loài sau:
(1) Trâu.       (2) Thỏ        (3) Bò        (4)Cừu.     (5)Chuột        (6)Ngựa.         

Trong các loại trên, những loài nào có dạ dày 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6).



B.(1), (3), (4) 

C. (1), (4), (6).



D. (2), (4), (5).
Lưu ý : thú ăn thực vật có dạ dày 4 ngăn ngoại  trừ ngựa, chuột, thỏ
Câu 110 : Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
	Phép lai thuận
	Phép lai nghịch

	P: ♀ Cây lá đốm × ♂ Cây lá xanh
	P: ♀ Cây lá xanh × ♂ Cây lá đốm

	F1: 100% số cây lá đốm
	F1: 100% số cây lá xanh


Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết, thu được F2 gồm:

A. 100% số câyláxanh.                                       B. 75% số cây lá đốm : 25% số cây láxanh.

C. 50% số cây lá đốm : 50% số câyláxanh.
D. 100% số cây láđốm.
Hiện tượng lai thuận nghịch kết quả khác nhau con lai luôn giống mẹ là do gen nằm trong tế bào chất quy định

P:  hạt phấn cây lá  đốm x noãn cây lá xanh

♂ Cây lá đốm ×  ♀Cây lá xanh

=> 100% lá xanh
Câu 111 : Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.


C. Ở cây F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%.


D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 4/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.
Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt.
A-B- =0,54 -> aabb = 0,54- 0,5 = 0,04- > ab= 0,2 < 0,25 là giao tử hoán vị

 F = 0,2x 2= 0,4= 40%
Câu 112 :  Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây.

Câu 113 :  Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Di – nhập gen.
Câu 114 : Cho P: 
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, hoán vị gen xảy ra ở hai giới như nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Ở F1, số cây cỏ kiểu hình mang cả 3 tính trạng lặn chiếm 2,25%. Theo lý thuyết, trong số kiểu hình mang 3 tính trạng trội, kiểu gen dị hợp tử vể cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là:


A. 13/100. 
B. 31/113
C. 5/64. 
D. 52/177.
Phương pháp
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Cây (ab/ab) dd = 2,25% => ab/ab = 2,25% :0,25 = 9% = 0,09
Do đó ab =  = 0,3 = AB (giao tử liên kết)
=> Ab = aB = 0,2
Tần số kiểu gen dị hợp 3 cặp gen:
 AB/ab Dd + Ab/aB Dd = 2 × 0,3 × 0,3 × 0,5 + 2 × 0,2 ×0,2×0,5 = 0,13 = 13%
Tỷ lệ kiểu hình trội 3 tính trạng: (50% + 9% )× 0,75  = 44,25%
Tỷ lệ cây kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen trên tổng số cây có kiểu  hình trội là:
 13% : 44,25% = 52/177
Câu 115 : Trong một giờ học thực hành, khi quan sát về một lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau:

Sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn lấy từ cây dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu, chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. 

Dựa trên các mô tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Diều hâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 3 vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2

II. Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu



III. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn

IV. Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ hội sinh


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 116: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. 

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này? 

I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST. 

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên. 

III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến. 

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 117 :  Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được 
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 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được 
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 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đưc mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể được mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời 
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 có 8 loại kiểu gen.

II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị ghen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 42%.

IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ đuôi dài chiếm 4%.


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 118 : Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
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. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể một tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về loài này?

I. Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 9 loại kiểu gen.    

II. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 4 tính trạng.

III. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.  

 IV. Có 39 kiểu gen ở các đột biến thể một.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 119 : Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định  thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AaBb : 0,4 aaBb : 0,4 Aabb . Cho biết các giao tử có 2 alen lặn không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 71/121.
B. 50/121.
C. 5/11.
D. 6/11.

Câu 120 : Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.
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Biết rằng không có đột biến mới phát sinh, có bao nhiêu nhận định đúng về phả hệ trên?

(1) Bệnh được qui định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

(2) Xác suất để cá thể 6; 7 mang kiểu gen AA=1/3, Aa=2/3.

(3) cá thể số 15; 16 đều cho tỉ lệ giao tử A=1/2; a = 1/2.

(4) xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng số 16; 17 là 9/14. 

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

8 bệnh mà 3, 4 không bệnh ( bệnh nằm ở NST thường

A: bình thường >> a: bệnh 

(1) Bệnh được qui định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể X. ( sai

(2) Xác suất để cá thể 6; 7 mang kiểu gen AA=1/3, Aa=2/3. ( đúng 

5 có KG aa ( 1, 2: Aa x Aa ( 6: 1/3 AA; 2/3 Aa

(3) cá thể số 15; 16 đều cho tỉ lệ giao tử A=1/2; a = 1/2. ( đúng

11 có KG aa ( 16 (không bệnh) có KG Aa 

( 15 tương tự.

(4) Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng số 16;17 là 9/14 ( sai

Số 16: Aa ( tạo: 1/2 A; 1/2 a

Số 6, 7: 1/3 AA; 2/3 Aa

Số 14: 1/2 AA; 1/2 Aa 

Số 15: Aa 

Số 17: 3/7 AA; 4/7 Aa ( tạo: 5/7 A; 2/7 a

Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng số 16;17 = 1/2 x 5/7 =
----------- HẾT ----------
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